
STT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Giới
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2304583 HUỲNH PHƯƠNG NGHI 21/03/2005 Nữ AVTCM14
2 B2306472 ĐẶNG THỊ TRANG ANH 30/10/2005 Nữ AVTCM14
3 B2306474 HỒ HOÀNG DUY 24/02/2005 Nam AVTCM14
4 B2306475 LÝ KIM ĐÀNG 07/06/2005 Nữ AVTCM14
5 B2306476 MẠCH TẤN ĐẠT 01/02/2005 Nam AVTCM14
6 B2306477 VÕ TUẤN ĐẠT 22/02/2005 Nam AVTCM14
7 B2306478 PHẠM QUANG ĐÔNG 20/05/2005 Nam AVTCM14
8 B2306481 HUỲNH THANH HUY 31/07/2005 Nam AVTCM14
9 B2306482 TRẦN GIA HUY 22/09/2005 Nam AVTCM14
10 B2306483 DƯƠNG CHÍ HƯỚNG 28/02/2005 Nam AVTCM14
11 B2306484 CHIM TẤN KHANG 15/07/2005 Nam AVTCM14
12 B2306485 PHAN VĂN KHANG 15/05/2005 Nam AVTCM14
13 B2306486 LƯƠNG THỊ CẨM KHANH 19/05/2005 Nữ AVTCM14
14 B2306487 NGUYỄN VIẾT KHÔI 13/11/2005 Nam AVTCM14
15 B2306488 NGUYỄN HOÀNG KIM 09/07/2005 Nữ AVTCM14
16 B2306489 NGUYỄN PHƯỚC LỘC 21/03/2005 Nam AVTCM14
17 B2306490 LƯ VĂN HIẾU MINH 12/10/2005 Nam AVTCM14
18 B2306491 NGUYỄN TRẦN TRUNG NGHĨA 22/11/2005 Nam AVTCM14
19 B2306492 TRẦN HUỲNH NHIÊN 25/09/2004 Nữ AVTCM14
20 B2306493 VÕ THỊ HỒNG NHUNG 29/06/2005 Nữ AVTCM14
21 B2306494 LÝ HỒNG PHÁT 10/11/2005 Nam AVTCM14
22 B2306497 NGUYỄN THANH THANH 11/05/2005 Nữ AVTCM14
23 B2306498 BÙI THANH THẢO 18/02/2005 Nữ AVTCM14
24 B2306499 NGUYỄN THANH THẢO 07/07/2005 Nữ AVTCM14
25 B2306500 PHAN NGỌC PHƯƠNG THẢO 13/03/2005 Nữ AVTCM14
26 B2306501 TRẦN NGÔ PHƯƠNG THI 01/01/2005 Nữ AVTCM14
27 B2306502 LÂM CHÍ THỊNH 05/03/2005 Nam AVTCM14
28 B2306503 DƯƠNG NGUYỄN KIM THÙY 12/09/2005 Nữ AVTCM14
29 B2306504 NGUYỄN ANH THƯ 08/08/2005 Nữ AVTCM14
30 B2306506 NGUYỄN THỊ HỒNG TRÚC 01/08/2005 Nữ AVTCM14
31 B2306507 ĐỖ THỊ BÍCH TUYỀN 27/05/2005 Nữ AVTCM14
32 B2306508 PHẠM DUY TƯỜNG 29/06/2005 Nam AVTCM14
33 B2306509 TRƯƠNG TẤN TỶ 08/01/2005 Nam AVTCM14
34 B2306510 LÊ CHÍ VĨ 27/08/2005 Nam AVTCM14
35 B2306511 NGUYỄN TẤN VỮNG 21/06/2005 Nam AVTCM14
36 B2306512 HOÀNG THIÊN Ý 09/06/2005 Nữ AVTCM14

Danh sách có 36 sinh viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 49
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC


